
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
 Lịch thiệp nhã nhặn 

Cách ho/hắt hơi

Làm quen chữ viết Tiếng Việt

Ôn tập nét cơ bản: 

Nét cong hở trái, nét cong hở 

phải, nét cong kín

Mỹ Thuật

Tô màu những thực phẩm tốt cho 

sức khỏe

Cảm thụ tác phẩm văn học / 

Thuyết trình

Chú sâu háu ăn

Giáo dục cảm xúc

Tình bạn

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Toán học nền tảng

Tách gộp trong phạm vi 7

Môi trường Xã hội

Thực phẩm cần thiết cho 

sức khỏe

Hoạt động với nước

Làm quen kỹ thuật chân trườn sấp 

trên cạn

Kỹ năng sống

Biết cách giữ vệ sinh cá nhân

Hoạt động với nước

Làm quen kỹ thuật chân trườn sấp 

trên cạn P2

9:30 - 10:00
Hoạt động ngoài trời

Chạy ziczac về đích
Hoạt động vui chơi

Hoạt động cá nhân

Chuyển tăm

Rèn luyện Thể chất

Ai nhanh, ai nhanh

Hoạt động ngoài trời

Chuyền bóng

10:00 -10:45
"Language & Expression

  Sports"

"Song & Story

  I Can Walk"

"Phonics

  Story Phonics"

"Logical Thinking

  Review the addition up to 5"

"Review

  Show and tell"

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
"Playtime Activity 1

  What can you do?"

"Playtime Activity 2

  Can you clap your hands?"

"Playtime Activity 3

  Story Phonics"

"Playtime Activity 4

  Practice the addition up to 5"

"Playtime Activity 5

  Review all the learned content."

15:00 - 15:30
Hoạt động cá nhân

Chuyển tăm

Hoạt động cá nhân

Nhận biết

phía trên - phía dưới của đối tượng

Cảm thụ âm nhạc

Gia đình nhỏ, hạnh phúc to 

Hoạt động cá nhân

Nhận biết

phía trên - phía dưới của đối 

tượng

Khám phá Thực phẩm

Vắt các loại quả có múi

15:30- 16:00
Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Nặn bàn chải đánh răng

Khám phá khoa học

Thí nghiệm củ tỏi nảy mầm

Toán học nền tảng

Ôn tập các kích thước với bộ khối 

trụ có núm

Hoạt động vui chơi Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày -  Thiền mỉm cười 2 / Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
 Lịch thiệp nhã nhặn 

Lịch sự trong bữa ăn

Làm quen chữ viết Tiếng Việt

Tạo nét cong từ hình tròn

Mỹ Thuật

(Thủ công)

Nặn đôi ủng

Cảm thụ tác phẩm văn học / 

Thuyết trình

Ước mơ trong tương lai

Giáo dục cảm xúc

Kiềm chế cơn giận

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Toán học nền tảng

Thêm bớt trong phạm vi 7

Môi trường tự nhiên

Tìm hiểu chức năng của đôi bàn 

tay của ba mẹ

Hoạt động với nước

Làm quen kỹ thuật chân trườn sấp 

trên thành hồ

Kỹ năng sống

Biết xử lý khi bị ngạt khí

Hoạt động với nước

Làm quen kỹ thuật chân trườn sấp 

trên thành hồ P2

9:30 - 10:00
Hoạt động ngoài trời

Đưa bóng về đích
Hoạt động vui chơi

Hoạt động cá nhân

Gắp hạt bằng kẹp trung

Rèn luyện Thể chất

Bật xa tại chỗ

Hoạt động ngoài trời

Vận động phối hợp 2

10:00 -10:45
"Language & Expression

  Jobs"

"Song & Story

  Career Day"

"Phonics

  Letter Hh"

"Logical Thinking

  Review the addition up to 5"

"Review

  Show and tell"

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
"Playtime Activity 1

  Who do you see?"

"Playtime Activity 2

  What do you do?"

"Playtime Activity 3

  Letter Hh"

"Playtime Activity 4

  Practice the addition up to 5"

"Playtime Activity 5

  Review all the learned content"

15:00 - 15:30
Hoạt động cá nhân

Gắp hạt bằng kẹp trung

Hoạt động cá nhân

Nhận biết phía trước – phía sau 

của đối tượng

Cảm thụ âm nhạc

"Gia đình nhỏ, hạnh phúc to"

Hoạt động cá nhân

Nhận biết phía trước – phía sau 

của đối tượng

Khám phá Thực phẩm

Trộn salad rau củ và gia vị

15:30- 16:00

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Khắc họa

Gấp mũ bác sĩ

Công nghệ

Làm công cụ gập quần áo

Toán học nền tảng

So sánh kích thước 

(lớn hơn, nhỏ hơn, nhỏ nhất)

Hoạt động vui chơi Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày - Thiền mỉm cười 3 / Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
 Lịch thiệp nhã nhặn 

Đặt để đồ dùng nhẹ nhàng

Làm quen chữ viết Tiếng Việt

Làm quen nét cơ bản:

Nét móc xuôi, nét móc ngược,

nét móc hai đầu

Mỹ Thuật

(Hội họa)

Vẽ Hoa tặng cô

Cảm thụ tác phẩm văn học / 

Thuyết trình

Chú cừu nhuộm màu

Giáo dục cảm xúc

Tôn trọng ý kiến của người khác

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Toán học nền tảng

Xếp lượng tương ứng với số trong 

phạm vi 7

Môi trường xã hội

Tìm hiểu công việc của cô giáo 

mầm non

Hoạt động với nước

Khả năng nổi trong môi trường 

nước

Kỹ năng sống

Biết giữ khoảng cách khi có 

người ho hoặc sốt

Hoạt động với nước

Khả năng nổi trong môi trường 

nước P2

9:30 - 10:00
Hoạt động ngoài trời

Vận động phối hợp 3
Hoạt động vui chơi

Hoạt động cá nhân

Gắp hạt bằng kẹp nhỏ

Rèn luyện Thể chất

Ném xa 1 tay

Hoạt động ngoài trời

Luồn vòng

10:00 -10:45
"Language & Expression

 Gratefulness"

"Song & Story

 Dear Teacher, A Celebration of 

People Who Inspire Us"

"Phonics

  Letter Ii"

"Logical Thinking

  Understand the subtraction up 

to 5"

"Review

  Show and tell"

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
"Playtime Activity 1

 Gratefulness"

"Playtime Activity 2

  What do you say to your 

teacher?"

"Playtime Activity 3

 Letter Ii"

"Playtime Activity 4

  Understand the subtraction up 

to 5"

"Playtime Activity 5

  Review all the learned content"

15:00 - 15:30
Hoạt động cá nhân

Gắp hạt bằng kẹp nhỏ

Hoạt động cá nhân

Nhận biết bên trong- bên ngoài

Cảm thụ âm nhạc

"Ôn tập biểu diễn 20/11

Gia đình nhỏ, hạnh phúc to"

Hoạt động cá nhân

So sánh chiều dài

(dài nhất, dài hơn, ngắn nhất)

Khám phá thực phẩm

Cắt rau củ cứng (cà rốt, su hào)

15:30- 16:00

Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Khắc họa tiết khuôn mặt 

cô giáo và bé

Khám phá khoa học

Thí nghiệm sự đổi màu nước hoa 

đậu biếc

Toán học nền tảng

So sánh chiều dài

(dài nhất, dài hơn, ngắn nhất)

Hoạt động vui chơi Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày - Hơi thở bình an 1 / Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Lịch thiệp nhã nhặn 

Lịch sự trong giờ ngủ

Làm quen chữ viết Tiếng Việt

Ôn tập nét cơ bản: Nét móc xuôi,

nét móc ngược, nét móc hai đầu

Mỹ Thuật

Gấp kẹp sách

Cảm thụ tác phẩm văn học / 

Thuyết trình

Nghề nghiệp trong cuộc sống

Giáo dục cảm xúc

Tôn trọng sự khác biệt

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Toán học nền tảng

So sánh số lượng bằng nhau

Môi trường tự nhiên

Tìm hiểu cách làm mực viết

Hoạt động với nước

Thăng bằng trong nước

Kỹ năng sống

Biết xử trí khi bị dị ứng nhẹ

Hoạt động với nước

Thăng bằng trong nước P2

9:30 - 10:00
Hoạt động ngoài trời

Vận động phối hợp 4
Hoạt động vui chơi

Hoạt động cá nhân

Rót hạt khô

Rèn luyện Thể chất

Di chuyển thăng bằng trên ghế 

Hoạt động ngoài trời

Chạy nhanh

10:00 -10:45
"Language & Expression

  Workplace"

"Song & Story

 Where does he/she work?"

"Phonics

 Story Phonics"

"Logical Thinking

  Practice the subtraction up to 5"

"Review

  Show and tell"

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
"Playtime Activity 1

  Workplace"

"Playtime Activity 2

  Where does he/she work?"

"Playtime Activity 3

 Story Phonics"

"Playtime Activity 4

  Practice the subtraction up to 5"

"Wonderhub

The thankfulness"

15:00 - 15:30
Hoạt động cá nhân

Rót hạt khô

Hoạt động cá nhân

Nhận biết bên trái – bên phải của 

bản thân

Cảm thụ âm nhạc

Học cụ tự chế" SÁO XINH TỪ 

ỐNG HÚT" 

Hoạt động cá nhân

Nhận biết bên trái – bên phải 

của bản thân

Khám phá Thực phẩm

Rửa và cắt rau gia vị

15:30- 16:00
Mỹ Thuật-Điêu Khắc

Nặn quyển sách

Khám phá khoa học

(công nghệ)

Khám phá cách hoạt động của 

máy tính bàn.

Toán học nền tảng

So sánh chiều cao

(cao nhất, thấp hơn, thấp nhất)

Hoạt động vui chơi Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày -  Thiền mỉm cười 1/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói
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